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Hình Ảnh Mã Hàng Thông Số Kỹ Thuật
Giá list đã có 
VAT (10%)

Xu  ất xứ

KDE-96AM-1
(96x96)

- Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều một 
pha dạng kim.
- Giá trị thang đo: 30A, 50A, 60A, 75A, 
100A, 125A,150A, 200A, 250A, 300A, 
400A, 500A, 600A, 800A,1000A, 1200A, 
1250A, 1500A, 1600A, 2000A, 2500A, 
3000A, 3200A,  4000A, 5000A
- Cấp chính xác: 1.5

184,000 Trung Quốc

KDE-96VM-1
500V

(96x96)

- Đồng hồ đo điện áp xoay chiều  dạng kim
- Giá trị thang đo: 500V
- Cấp chính xác: 1.5

184,000 Trung Quốc

KDE-96 
(96x96)

- Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều một 
pha dạng kim.
- Giá trị thang đo: 50A, 75A, 100A, 125A 
150A, 200A, 250A, 300A, 400A, 500A, 
600A, 800A,1000A, 1250A, 1500A, 
1600A, 2000A, 2500A, 3000A, 3200A,  
4000A, 5000A
 - Cấp chính xác: 1.5

244,000 Việt Nam

KDE-96 500V
(96x96)

- Đồng hồ đo điện áp xoay chiều  dạng kim
- Giá trị thang đo: 500V
- Cấp chính xác: 1.5

285,000 Việt Nam

KDE-VS-4860-20A
Chuyển mạch vôn 7 vị trí

 48x60 ( Loại nhỏ) 
177,000 Trung Quốc

KDE-VS-6480-20A
Chuyển mạch vôn 7 vị trí

 64x80 ( Loại to) 
195,000 Trung Quốc

KDE-AS-4860-20A
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí kích thước

 48x60 ( Loại nhỏ) 
177,000 Trung Quốc

KDE-AS-6480-20A
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí kích thước 

  64x80 ( Loại to) 
195,000 Trung Quốc

 ĐỒNG HỒ KIM

CHUYỂN MẠCH VOLT, AMPE

             BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU KDE                                                                                                           
( áp dụng từ tháng 6 năm 2024) 
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KDE 383A 
1,780,000

KDE81L
2,868,000 Việt Nam

  KDE 81L-C                  
( truyền thông)

3,427,000 Việt Nam

- Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, 
kVAr và đo kWh,
KVAh, KVArh ,kWh Import -Export, 
KVArh Import-Export
- Hiển thị 3 hàng, 4 số, dạng LCD
 - Hàng thứ 4: 8 số (dành cho điện năng)
 - Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A - 10.000A
 - Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 
dây,
 & 1 pha - 2 dây
 - Ngõ ra: xung áp 24VDC / dòng 100mA
 - Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện 
năng)
 - Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 10 KV
 - Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500V 
AC (L-L)
 - Có password bảo vệ
 - Nguồn cấp: 85 - 270V AC
- Truyền thông MODBUS (KDE 383A-C)

Việt Nam

2,200,000
KDE 383A-C

 (Truyền thông)

- Đồng hồ đo tham số : V, A, Hz, PF, kW, 
kVA, kVAr, từng pha, trung bình, tổng 3 
pha
- Đo năng lượng: kWh1, kWh2, kWh3, - 
Tổng kWh-3P Import, Tổng kWh -3P 
Export, Tổng kWh Impot + Export, 
kVArh1, kVArh2, kVArh3 (tải cảm và tải 
dung hay chiều Import và Export) Tổng 
kVArh - 3P Import, Tổng kVArh - 3P 
Export, Tổng kVArh Import + Export ,  
kVAh1, kVAh2, kVAh3, Tổng kVAh, 
Phi, Phi O, load hours, Max demand (I, P, 
S), counter power up
-Ngõ ra Relay (đặt hàng) : 1 tiếp điểm C/O, 
cảnh báo, bảo vệ  (A, kW, kVA) 
-Hiển thị 4 hàng 4 số và 1 hàng 8 số cho 
năng lượng, tọa độ thể hiên chế độ tải và 
nguồn.
-Dải đo: điện áp 500V
- Dòng trực tiếp 6A.
-Mạng kết nối: 3 pha-4 dây, 3 pha - 4 dây, 
1 pha-2 dây 
-Cài đặt hệ số CT: 1 / 5A - 10.000A 
-Cài đặt hệ số PT sơ cấp: 500kV , thứ cấp 
30-500V
- Class 0.5S
-Truyền thông: RS485 Modbus (tùy chọn)
-Nguồn cấp: 90 - 270VAC / DC 
- Có password bảo vệ khi xóa năng lượng.

ĐỒNG HỒ ĐO ĐA CHỨC NĂNG
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KDE81L-CS
Liên hệ

KDE81L-CS-C Liên hệ

KDE 61
1,730,000

  KDE61-C                     
( truyền thông)

2,230,000

- Đồng hồ đo tham số : V, A, Hz, PF, kW, 
kVA, kVAr, từng pha, trung bình, tổng 3 
pha
- Đo năng lượng: kWh1, kWh2, kWh3, 
Tổng kWh-3P Import, Tổng kWh -3P 
Export, Tổng kWh Impot + Export, 
kVArh1, kVArh2, kVArh3 (tải cảm và tải 
dung hay chiều Import và Export) Tổng 
kVArh - 3P Import, Tổng kVArh - 3P 
Export, Tổng kVArh Import + Export ,  
kVAh1, kVAh2, kVAh3, Tổng kVAh, 
Phi, Phi O, load hours, Max demand (I, P, 
S), counter power up
-Ngõ ra Relay (đặt hàng) : 1 tiếp điểm C/O, 
cảnh báo, bảo vệ  (A, kW, kVA) 
-Hiển thị 4 hàng 4 số và 1 hàng 8 số cho 
năng lượng, tọa độ thể hiên chế độ tải và 
nguồn.
-Dải đo: điện áp 500V
- Dòng trực tiếp 6A.
-Mạng kết nối: 3 pha-4 dây, 3 pha - 4 dây, 
1 pha-2 dây 
-CT loại cảm biến dòng điện ngõ và 
mVAC, đi kèm CT, KDE-CS-XX-YY
-Cài đặt hệ số PT sơ cấp: 500kV , thứ cấp 
30-500V
- Class 0.5S
-Truyền thông: RS485 Modbus (tùy chọn)
-Nguồn cấp: 90 - 270VAC / DC 
- Có password bảo vệ khi xóa năng lượng.

Việt Nam

Việt Nam

- Đồng hồ đo tham số: V, A, Hz, PF, kW, 
kVA,  kVAr,   t 
- Đo năng lượng: kWh, kVArh, kVAh
-Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LED 
-Dải đo: điện áp 500V
 -Mạng kết nối : 3 pha-4 dây, 3 pha – 3 
dây, 1 pha-2 dây 
-Cài đặt hệ số CT: 1 / 5A - 10.000A 
-Cài đặt hệ số PT: 500 kV
- Class 0.5S
-Truyền thông: RS485 Modbus (tùy chọn, 
khi chọn truyền thông thì có thê đọc đầy đủ 
cách thanh ghi như đồng hồ KDE81LC)
-Nguồn cấp : 90 - 270VAC / DC 
-Chế độ cuộn : Auto/Manual
- Có password bảo vệ
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KDE85 1,690,000

   KDE 85-C                    
( Truyền thông)

2,190,000

KDE-CS-XX-YY Liên hệ Việt Nam

KDE81L-60A
Liên hệ

KDE81LC-60A Liên hệ

KDE81L-DC

KDE81LC-DC

- Đồng hồ đo tham số: V, A, Hz, PF,  kW, 
kVA,  kVAr, kWh, t
- Hiển thị LED, 0.39", 1 hàng 8 số cho 
năng lượng, 1 hàng 4 số cho tham số đo 
lường.
- Hệ số CT: 1A/5A-10.000A  
- Hệ số tỷ lệ PT :  500 kV
- Class 0.5S
- Truyền thông modbus tùy chọn (khi chọn 
truyền thông thì có thể đọc đầy đủ các 
thanh ghi như đồng hồ KDE85C)

Việt Nam

- Đồng hồ đo năng lượng một chiều
- Đồng hồ đo tham số : V, A,  kW,    - Đo 
năng lượng: kWh
nguồn.
-Dải đo: điện áp 300V
- Dòng điện qua shunt (tới 10kA) 
XXXA/75mVDC.
- Cấp chính xác năng lượng: 0.5; 1.0

Liên hệ

Việt Nam

- Đồng hồ đo tham số : V, A, Hz, PF, kW, 
kVA, kVAr, từng pha, trung bình, tổng 3 
pha Đo năng lượng: kWh1, kWh2, kWh3, 
Tổng kWh-3P Import, Tổng kWh -3P 
Export, Tổng kWh Impot + Export, 
kVArh1, kVArh2, kVArh3 (tải cảm và tải 
dung hay chiều Import và Export) Tổng 
kVArh - 3P Import, Tổng kVArh - 3P 
Export, Tổng kVArh Import + Export ,  
kVAh1, kVAh2, kVAh3, Tổng kVAh, 
Phi, Phi O, load hours, Max demand (I, P, 
S), counter power up
-Ngõ ra Relay (đặt hàng) : 1 tiếp điểm C/O, 
cảnh báo, bảo vệ  (A, kW, kVA) 
-Hiển thị 4 hàng 4 số và 1 hàng 8 số cho 
năng lượng, tọa độ thể hiên chế độ tải và 
nguồn.
-Dải đo: điện áp 500V
- Dòng trực tiếp 6A.
-Mạng kết nối: 3 pha-4 dây, 3 pha - 4 dây, 
1 pha-2 dây 
-CT mở ngõ ra mA, đi kèm đồng hồ, dòng 
lớn nhất 60A.
-Cài đặt hệ số PT sơ cấp: 500kV , thứ cấp 
30-500V
- Class 1.0
-Truyền thông: RS485 Modbus (tùy chọn)
-Nguồn cấp: 90 - 270VAC / DC 
- Có password bảo vệ khi xóa năng lượng.

Việt Nam
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DCU-3/4G-RS485

- Hệ thống thu thập dữ liệu từ xa
 - Thu thâp dữ liệu thông qua bộ thu 
chuyển đổi dữ liệu                            - Thiết 
bị kết nối với 4 đồng hồ thông qua đường 
truyền RS485, giao thức Modbus RTU
 - Thiết bị kết nối với đồng hồ sau đó đọc 
các thông số đồng hồ chuyển đổi dữ liệu 
lên server, thông qua một SIM4G,
 - Người sử dụng truy cập vào tên miền 
được chỉ định, đang nhập account và 
password Sau khi vào hệ thống người dùng 
có thể truy xuất, xem lại lịch sử lưu trữ…

6,600,000 Việt Nam

Dịch vụ duy trì dữ 
liệu

Phí  thuê  server, phí dữ liệu data Liên hệ Việt Nam

KDE CBCT 35 CBCT / ZCT – 35mm ID 519,000

KDE CBCT 58 CBCT / ZCT – 58mm ID 519,000

KDE CBCT 90 CBCT / ZCT – 90mm ID 590,000

KDE CBCT 110 CBCT / ZCT – 110mm ID 1,438,000

KDE-35-50/5-3.0-1.0 Class 3.0 1.0VA 270,000

KDE-35-75/5-3.0-1.0 Class 3.0 1.0VA 270,000

KDE-35-100/5-1.0-1.5 Class 1.0 1.5VA 223,000

KDE-35-150/5-1.0-1.5 Class 1.0 1.5VA 223,000

KDE-35-200/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 223,000

KDE-35-250/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 223,000

KDE-35-300/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 223,000

KDE-58-400/5-0.5-3.75 Class 0.5 3.75VA 335,000

KDE-58-500/5-0.5-5 Class 0.5 5.0VA 335,000

KDE-58-600/5-0.5-5 Class 0.5 5.0VA 335,000

Việt Nam

 Biến dòng tròn đo lường tròn kiểu KDE58

Tương thích 
với Selec, 

tương thích 
Mikro 

Deesys…. 
Liên hệ

 Biến dòng tròn đo lường tròn kiểu KDE35

Biến dòng thứ tự không dùng với rơ le bảo vệ dòng rò và chạm đất (ZCT)

Việt Nam
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KDE-58-800/5-0.5-5 Class 0.5 5.0VA 386,000

KDE-58-1000/5-0.5-5 Class 0.5 5.0VA 484,000

RCT-35-2-50/5-3.0-1 Class 3.0 1VA 182,000

RCT-35-2-75/5-3.0-1 Class 3.0 1VA 182,000

RCT-35-2-100/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 182,000

RCT-35-2-125/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 182,000

RCT-35-2-150/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 182,000

RCT-35-2-200/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 182,000

RCT-35-2-250/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 182,000

RCT-35-2-300/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 182,000

RCT-58-2-400/5-1.0-5 Class 1.0 5.0VA 253,000

RCT-58-2-500/5-1.0-5 Class 1.0 5.0VA 273,000

RCT-58-2-600/5-1.0-5 Class 1.0 5.0VA 286,000

RCT-58-2-800/5-1.0-5 Class 1.0 5.0VA 298,000

RCT-58-2-1000/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 318,000

RCT-90-2-800/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 376,000 Việt Nam

Việt Nam

Biến dòng đo lường tròn  KDE kiểu RCT-90-2

Biến dòng đo lường tròn KDE kiểu RCT-35-2

Biến dòng đo lường tròn KDE kiểu RCT-58-2

Việt Nam

Việt Nam
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RCT-90-2-1000/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 402,000

RCT-90-2-1200/5-1.0-10 Class 1 10VA 441,000

RCT-90-2-1500/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 460,000

RCT-90-2-1600/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 480,000

RCT-110-2-1000/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 415,000

RCT-110-2-1200/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 448,000

RCT-110-2-1500/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 473,000

RCT-110-2-1600/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 545,000

RCT-110-2-2000/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 622,000

RCT-110-2-2500/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 674,000

RCT-110-2-3000/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 856,000

RCT-110-2-3200/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 919,000

KDE2630-50/5-3.0-1.0 Class 3.0 1.0VA 267,000

KDE2630-75/5-3.0-1.0 Class 3.0 1.0VA 267,000

KDE2630-50/5-1.0-1.5(W=2) Class 1.0 1.5VA, W=2 (quấn 2 vòng dây thứ cấp) 193,000

KDE2630-75/5-1.0-1.5(W=2) Class 1.0 1.5VA, W=2 (quấn 2 vòng dây thứ cấp) 193,000

KDE2630-100/5-1.0-1.5 Class 1.0 1.5VA 193,000

KDE2630-125/5-1.0-1.5 Class 1.0 1.5VA 193,000

KDE2630-150/5-1.0-1.5 Class 1.0 1.5VA 193,000

KDE2630-200/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 193,000

KDE2630-250/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 193,000

Việt Nam

Biến dòng đo lường tròn KDE kiểu RCT-110-2

Việt Nam

Biến dòng đo lường vuông kiểu KDE2630 

Việt Nam
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KDE2630-300/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 193,000 Việt Nam

KDE2640-400/5-0.5-2.5 Class 0.5 2.5VA 242,000

KDE2640-500/5-0.5-5.0 Class 0.5 5VA 280,000

KDE2640-600/5-0.5-5.0 Class 0.5 5VA 293,000

KDE8040-800/5-0.5-5.0 Class 0.5 5VA 336,000 Việt Nam

KDE8030-50/5-1.0-2.5 (W=2) Class 1.0 2.5VA (quấn 2 vòng dây thứ cấp) 313,000

KDE8030-75/5-1.0-2.5 (W=2) Class 1.0 2.5VA (quấn 2 vòng dây thứ cấp) 325,000

KDE8030-100/5-1.0-5.0 Class 1.0 5.0VA 313,000

KDE8030-150/5-1.0-5.0 Class 1.0 5.0VA 325,000

KDE8030-200/5-1.0-5.0 Class 1.0 5.0VA 333,000

KDE8030-250/5-1.0-5.0 Class 1.0 5.0VA 355,000

KDE8030-300/5-1.0-5.0 Class 1.0 5.0VA 375,000

Biền dòng đo lường vuông kiểu KDE2640 

Vi  ệt Nam

Việt Nam

Biền dòng đo lường vuông kiểu KDE8030

Biền dòng đo lường vuông kiểu KDE8040
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KDE8660-1000/5-0.5-10 Class 0.5 10VA 426,000

KDE8660-1200/5-0.5-10 Class 0.5 10VA 460,000

KDE8660-1250/5-0.5-10 Class 0.5 10VA 460,000

KDE10480-1500/5-0.5-10 Class 0.5 10VA 559,000

KDE10480-1600/5-0.5-10 Class 0.5 10VA 566,000

KDE140100-2000/5-0.5-15 Class 0.5 15VA 844,000

KDE140100-2500/5-0.5-15 Class 0.5 15VA 895,000

KDE140100-3000/5-0.5-30 Class 0.5 30VA 1,050,000

KDE140100-3200/5-0.5-30 Class 0.5 30VA 1,128,000 chạy 70% tải

KDE140100BL-3200/5-0.5-30 Class 0.5 30VA 1,322,000
chạy 90-95% 

tải

KDE30IR-50/5-3.0-1 Class 3.0 1.0VA 184,000

KDE30IR-75/5-3.0-1 Class 3.0 1.0VA 184,000

KDE30IR-100/5-1.0-1.5 Class 1.0 1.5VA 184,000

Việt Nam

Biến dòng đo lường vuông kiểu KDE30IR

Việt Nam

Biến dòng đo lường vuông kiểu KDE140100

Việt Nam

Việt Nam

Biền dòng đo lường vuông kiểu KDE8660

Biến dòng đo lường vuông kiểu KDE10480
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KDE30IR-150/5-1.0-1.5 Class 1.0 1.5VA 184,000

KDE30IR-200/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 184,000

KDE30IR-250/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 184,000

KDE30IR-300/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA 184,000

KDE40IR-400/5-1.0-5.0 Class 1.0 5VA 208,000

KDE40IR-500/5-1.0-5.0 Class 1.0 5VA 227,000

KDE40IR-600/5-1.0-5.0 Class 1.0 5VA 260,000

KDE50IR-800/5-1.0-5 Class 1.0 5VA 308,000 Việt Nam

KDE60IR-1000/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 397,000

KDE60IR-1200/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 427,000

KDE60IR-1250/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 427,000

Việt Nam

Biến dòng đo lường vuông kiểu KDE50IR

Biến dòng đo lường vuông kiểu KDE60IR

 Biến dòng đo lường vuông kiểu KDE40IR

Việt Nam

Việt Nam
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KDE80IR-1000/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 420,000

KDE80IR-1200/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 454,000

KDE80IR-1250/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 454,000

KDE80IR-1500/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 536,000

KDE80IR-1600/5-1.0-10 Class 1.0 10VA 536,000

KDE100IR-2000/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 662,000

KDE100IR-2500/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 743,000

KDE100IR-3000/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 951,000

KDE120IR-2000/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 695,000

KDE120IR-2500/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 763,000

KDE120IR-3000/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 961,000

KDE120IR-3200/5-1.0-15 Class 1.0 15VA 997,000

Biến dòng đo lường vuông kiểu KDE80IR

Biến dòng đo lường vuông kiểu KDE100IR

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Biến dòng đo lường vuông kiểu KDE120IR

11



KDE15050IIR-4000/5-0.5-30 Class 0.5 30VA 1,980,000

KDE15050IIR-5000/5-0.5-30 Class 0.5 30VA 2,376,000

KDE5030-50/5A-3.0-1.0 Class 3.0
1.0VA 184,000

KDE5030-50/5A-1.0-1.0 (W=2) Class 1.0 1.0VA ( quấn 2 vòng dây thứ cấp)
184,000

KDE5030-100/5A-1.0-1.0 Class 1.0
1.0VA 184,000

KDE5030-125/5A-1.0-1.0 Class 1.0
1.0VA 184,000

KDE5030-150/5A-1.0-1.5 Class 1.0
1.5VA 184,000

KDE5030-200/5A-1.0-1.5 Class 1.0
1.5VA 184,000

KDE5030-250/5A-1.0-2.5 Class 1.0
2.5VA 184,000

KDE5030-300/5A-1.0-2.5 Class 1.0
2.5VA 184,000

KDE5030-400/5A-0.5-5 Class 0.5   5VA
242,000

KDE2015-3P-100/5-3.0-1.0 Class 3.0 1.0VA          585,000 Việt Nam

KDE2520-3P-100/5-1.0-1.0 Class 1.0 1.0VA          585,000 

KDE2520-3P-125/5-1.0-1.0 Class 1.0 1.0VA          585,000 

Việt Nam

Việt Nam

Biến dòng đo lường 3 pha kiểu KDE2015

Việt Nam

Biến dòng đo lường 3 pha kiểu KDE-2520

Biến dòng đo lường vuông kiểu KDE5030

Biến dòng đo lường vuông kiểu KDE15050IIR
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KDE2520-3P-150/5-1.0-1.0 Class 1.0 1.0VA          585,000 

KDE2520-3P-200/5-1.0-1.5 Class 1.0 1.5VA          585,000 

KDE2520-3P-250/5-1.0-1.5 Class 1.0 1.5VA          585,000 

KDE3530-3P-200/5-1.0-1.5 Class 1.0 1.5VA          664,000 

KDE3530-3P-250/5-1.0-1.5 Class 1.0 1.5VA          664,000 

KDE3530-3P-300/5-1.0-1.5 Class 1.0 1.5VA          664,000 

KDE3530-3P-400/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA          664,000 

KDE4540-3P-400/5-1.0-5.0 Class 1.0 5.0VA       1,161,000 

KDE4540-3P-500/5-1.0-5.0 Class 1.0 5.0VA       1,161,000 

KDE4540-3P-600/5-1.0-5.0 Class 1.0 5.0VA       1,161,000 

KDE4540-3P-800/5-1.0-7.5 Class 1.0 7.5VA       1,161,000 

KDE4540-3P-500/5-0.5-3.75 Class 0.5 3.75VA       1,277,000 Việt Nam

Việt Nam

Biến dòng đo lường 3 pha kiểu KDE4540 class 1

Biến dòng đo lường 3 pha kiểu KDE4540 class 0.5

Việt Nam

Việt Nam

Biến dòng đo lường 3 pha kiểu KDE3530
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KDE4540-3P-600/5-0.5-3.75 Class 0.5 3.75VA       1,277,000 

KDE4540-3P-800/5-0.5-5.0 Class 0.5 5.0VA       1,277,000 

KDE3020SLC-50/5-3-1.0 Class 3.0 1.0VA          850,000 

KDE3020SLC-100/5-3-1.0 Class 3.0 1.0VA          850,000 

KDE3020SLC-150/5-3-1.5 Class 3.0 1.5VA          850,000 

KDE3020SLC-200/5-3-1.5 Class 3.0 1.5VA          850,000 

KDE3020SLC-250/5-3-2.5 Class 3.0 2.5VA          850,000 

KDE3020SLC-300/5-3-2.5 Class 3.0 2.5VA          902,000 

KDE3020SLC-400/5-3-2.5 Class 3.0 2.5VA          902,000 

KDE6040SLC-300/5-1.0-2.5 Class 1.0 2.5VA          978,000 

KDE6040SLC-400/5-1.0-3.75 Class 1.0 3.75VA       1,004,000 

KDE6040SLC-500/5-1.0-3.75 Class 1.0 3.75VA       1,029,000 

KDE6040SLC-600/5-1.0-5 Class 1.0 5.0VA       1,055,000 

KDE6040SLC-800/5-1.0-5 Class 1.0 5.0VA       1,082,000 

KDE6040SLC-1000/5-1.0-5 Class 1.0 5.0VA       1,158,000 

Việt Nam

Biến dòng đo lường mở lõi (trong nhà) kiểu KDE3020SLC

Biến dòng đo lường mở lõi (trong nhà) kiểu KDE6040SLC

Việt Nam

Việt Nam
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KDE8050SLC-400/5-1.0-3.75 Class 1.0 3.75VA       1,107,000 

KDE8050SLC-500/5-1.0-3.75 Class 1.0 3.75VA       1,133,000 

KDE8050SLC-600/5-1.0-5.0 Class 1.0 5.0VA       1,172,000 

KDE8050SLC-800/5-1.0-5.0 Class 1.0 5.0VA       1,210,000 

KDE8050SLC-1000/5-1.0-5.0 Class 1.0 5.0VA       1,274,000 

KDE10050SLC-800/5-1.0-5.0 Class 1.0 5.0VA       1,365,000 

KDE10050SLC-1000/5-1.0-7.5 Class 1.0 7.5VA       1,389,000 

KDE10050SLC-1200/5-1.0-7.5 Class 1.0 7.5VA       1,389,000 

KDE10050SLC-1250/5-1.0-7.5 Class 1.0 7.5VA       1,389,000 

KDE10050SLC-1500/5-1.0-10 Class 1.0 10VA       1,531,000 

KDE10050SLC-1600/5-1.0-10 Class 1.0 10VA       1,531,000 

KDE10050SLC-2000/5-1.0-10 Class 1.0 10VA       1,653,000 

KDE10050SLC-2500/5-1.0-15 Class 1.0 15VA       1,785,000 

KDE10050SLC-3000/5-1.0-15 Class 1.0 15VA       1,802,000 

KDE10050SLC-3200/5-1.0-15 Class 1.0 15VA       1,866,000 

KDE10050SLC-2000/5-0.5-10 Class 0.5 10VA       1,685,000 

KDE10050SLC-2500/5-0.5-15 Class 0.5 15VA       1,826,000 
 Việt Nam 

Biến dòng đo lường mở lõi (trong nhà) KDE10050SLC class 0.5

Biến dòng đo lường mở lõi (trong nhà) KDE10050SLC class 1

Biến dòng đo lường mở lõi (trong nhà) kiểu KDE8050SLC

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam
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KDE10050SLC-3000/5-0.5-15 Class 0.5 15VA       1,982,000 

KDE10050SLC-3200/5-0.5-15 Class 0.5 15VA       2,052,000 

KDE12080SLC-1000/5-1.0-7.5 Class 1.0 7.5VA       1,519,000 

KDE12080SLC-1200/5-1.0-7.5 Class 1.0 7.5VA       1,519,000 

KDE12080SLC-1250/5-1.0-7.5 Class 1.0 7.5VA       1,519,000 

KDE12080SLC-1500/5-1.0-7.5 Class 1.0 7.5VA       1,674,000 

KDE12080SLC-1600/5-1.0-7.5 Class 1.0 7.5VA       1,674,000 

KDE14060SLC-1500/5-1.0-10 Class 1.0 10VA       1,996,000 

KDE14060SLC-1600/5-1.0-10 Class 1.0 10VA       2,059,000 

KDE14060SLC-2000/5-1.0-10 Class 1.0 10VA       2,188,000 

KDE14060SLC-2500/5-1.0-15 Class 1.0 15VA       2,445,000 

KDE14060SLC-3000/5-1.0-20 Class 1.0 20VA       2,574,000 

KDE14060SLC-3200/5-1.0-20 Class 1.0 20VA       2,638,000 

 Việt Nam 

Biến dòng đo lường mở lõi (trong nhà) KDE12080SLC

Biến dòng đo lường mở lõi (trong nhà) KDE14060SLC class 1

Việt Nam

Việt Nam
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KDE14060SLC-2000/5-0.5-10 Class 0.5 10VA 2,406,000 Việt Nam

KDE14060SLC-2500/5-0.5-15 Class 0.5 15VA 2,689,000

KDE14060SLC-3000/5-0.5-20 Class 0.5 20VA 2,831,000

KDE14060SLC-3200/5-0.5-20 Class 0.5 20VA 2,901,000

KDE16080SLC-2000/5-1.0-15 Class 1.0 15VA       3,334,000 

KDE16080SLC-2500/5-1.0-15 Class 1.0 15VA       3,410,000 

KDE16080SLC-3000/5-1.0-20 Class 1.0 20VA       3,578,000 

KDE16080SLC-3200/5-1.0-20 Class 1.0 20VA       3,668,000 

KDE16080SLC-4000/5-1.0-25 Class 1.0 25VA       3,771,000 

KDE16080SLC-5000/5-1.0-25 Class 1.0 25VA       4,093,000 

KDE16080SLC-2000/5-0.5-10 Class 0.5 10VA 3,667,000

KDE16080SLC-2500/5-0.5-15 Class 0.5 15VA 3,751,000

KDE16080SLC-3000/5-0.5-20 Class 0.5 20VA 3,935,000

KDE16080SLC-3200/5-0.5-20 Class 0.5 20VA 4,034,000

KDE16080SLC-4000/5-0.5-25 Class 0.5 25VA 4,148,000

KDE16080SLC-5000/5-0.5-25 Class 0.5 25VA 4,502,000

Biến dòng đo lường mở lõi (trong nhà) KDE14060SLC class 0.5

Việt Nam

Biến dòng đo lường mở lõi (trong nhà) KDE16080SLC class 0.5

Việt Nam

Biến dòng đo lường mở lõi (trong nhà) KDE16080SLC class 1

Việt Nam
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KDE20080SLC-3000/5-1.0-20 Class 1.0 20VA       3,831,000 

KDE20080SLC-3200/5-1.0-20 Class 1.0 20VA       3,927,000 

KDE20080SLC-4000/5-1.0-25 Class 1.0 25VA       4,038,000 

KDE20080SLC-5000/5-1.0-25 Class 1.0 25VA       4,382,000 

KDE20080SLC-6000/5-1.0-30 Class 1.0 30VA       4,617,000 

KDE20080SLC-6300/5-1.0-30 Class 1.0 30VA       4,617,000 

KDE20080SLC-3000/5-0.5-20 Class 0.5 20VA       4,214,000 

KDE20080SLC-3200/5-0.5-20 Class 0.5 20VA       4,319,000 

KDE20080SLC-4000/5-0.5-25 Class 0.5 25VA       4,441,000 

KDE20080SLC-5000/5-0.5-25 Class 0.5 25VA       4,820,000 

KDE20080SLC-6000/5-0.5-30 Class 0.5 30VA       5,078,000 

KDE20080SLC-6300/5-0.5-30 Class 0.5 30VA       5,078,000 

Biến dòng đo lường mở lõi (trong nhà) KDE20080SLC class 1

Việt Nam

Biến dòng đo lường mở lõi (trong nhà) KDE20080SLC class 0.5

Việt Nam
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PR45-100/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,874,000 Việt Nam

PR45-150/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,695,000

PR45-200/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,544,000

PR45-250/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,447,000

PR45-300/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,447,000

PR60-400/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,300,000

PR60-500/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,215,000

PR68-600/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,302,000

PR85-800/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,384,000

PR82-1000/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,211,000

PR82-1200/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,302,000

PR82-1600/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,330,000

PR125-2000/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,194,000

PR125-2500/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,360,000

PR120-3000/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,544,000

PR140-3500/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,728,000

PR140-4000/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,822,000

PR140-5000/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 1,950,000

PR140-6300/5-15-5P10 Class 5P10 15VA 2,552,000

KDE100P-IIR-3000/5-0.5-15 Class 0.5 15VA       1,980,000 

KDE100P-IIR-3200/5-0.5-15 Class 0.5 15VA       2,077,000 

KDE100P-IIR-4000/5-0.5-15 Class 0.5 15VA       2,374,000 

Việt Nam

Biến dòng bảo vệ loại băng quấn KDE -PR

Biến dòng đo lường KDE 100P-IIR

Việt Nam
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KDE125P-IIR-4000/5-0.5-15 Class 0.5 15VA       2,573,000 

KDE125P-IIR-5000/5-0.5-15 Class 0.5 15VA       2,869,000 

KDE125P-IIR-6000/5-0.5-15 Class 0.5 15VA       3,265,000 

KDE125P-IIR-6300/5-0.5-15 Class 0.5 15VA       3,365,000 

 

 Rất hân hạnh được hợp tác với quý công ty!

 * Thời gian bảo hành: Đồng hồ đo đa năng bảo hành 15 tháng, các sản phẩm khác bảo hành 12  tháng kể từ ngày giao hàng.

Biến dòng đo lường KDE 125P-IIR

 * Bảng giá đã bao gồm VAT ( 10%)

Việt Nam

 * Với máy biến dòng điện hạ thế, nếu cần đặt hàng đặc biệt không tiêu chuẩn  (class, burden, kích thước khác…), xin vui lòng 
gửi yêu cầu cho chúng tôi.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HOÁ PHÚC HUY HOÀNG

Kd3@phuchuyhoang.vn

www.phuchuyhoang.vn 

0906 248 829

VPGD: Số 1 lô D, ngách 61/22 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Đông Kết - huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên

www.facebook.com/VIETNAMKDE

“Chính xác trong từng phép đo” 
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